	Bài 23:   

1) Viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm (1 ; 2) và (-1 ; -4).

2) Tìm toạ độ giao điểm của đường thẳng trên với trục tung và trục hoành.


Hướng dẫn :

1) Gọi  pt đường thẳng cần tìm có dạng :  y = ax + b.

Do đường thẳng đi qua hai điểm (1 ; 2) và (-1 ; -4) ta có hệ pt :  
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EMBED Equation.3[image: image2.wmf]î

í

ì

-

=

=

Û

1

3

b

a


Vậy pt đường thẳng cần tìm là  y = 3x – 1

bằng 
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	Bài 24 Cho hàm số y = (m – 2)x + m + 3.

1) Tìm điều kiện của m để hàm số luôn nghịch biến.

2) Tìm m để đồ thị của hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 3.

3) Tìm m để đồ thị của hàm số trên và các đồ thị của các hàm số y = -x + 2 ; y = 2x – 1 đồng quy.


Hướng dẫn :

1) Hàm số y = (m – 2)x + m + 3 
[image: image5.wmf]Û

 m – 2 < 0  
[image: image6.wmf]Û

 m < 2.
2) Do đồ thị của hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 3. Suy ra : x= 3 ; y = 0 

Thay x= 3 ; y = 0 vào hàm số y = (m – 2)x + m + 3, ta được  m = 
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3) Giao điểm của hai đồ thị  y = -x + 2 ; y = 2x – 1 là nghiệm của hệ pt :  
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[image: image9.wmf]Û

(x;y) = (1;1).

Để 3 đồ thị y = (m – 2)x + m + 3, y = -x + 2 và y = 2x – 1 đồng quy cần : 

(x;y) = (1;1) là nghiệm của pt : y = (m – 2)x + m + 3.

Với (x;y) = (1;1) 
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 m =  
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2) Đồ thị cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng -1 ; Đồ thị cắt trục hoành tại điểm có hoành độ

	B ài 25:  Cho hàm số y = (m – 1)x + m + 3.

1) Tìm giá trị của m để đồ thị của hàm số song song với đồ thị hàm số y = -2x + 1.

2) Tìm giá trị của m để đồ thị của hàm số đi qua điểm (1 ; -4).

3) Tìm điểm cố định mà đồ thị của hàm số luôn đi qua với mọi m.


Hướng dẫn :

1) Để hai đồ thị của hàm số song song với nhau cần : m – 1 = - 2 
[image: image12.wmf]Û

 m = -1.

Vậy với  m = -1 đồ thị của hàm số song song với đồ thị hàm số y = -2x + 1.

2) Thay (x;y) = (1 ; -4) vào pt :  y = (m – 1)x + m + 3. Ta được : m = -3.

Vậy với  m = -3 thì đồ thị của hàm số đi qua điểm (1 ; -4).

3) Gọi điểm cố định mà đồ thị luôn đi qua là M(x0 ;y0). Ta có 

 y0 = (m – 1)x0 + m + 3 
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 (x0 – 1)m - x0 - y0 + 3 = 0 
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Vậy với  mọi m thì đồ thị luôn đi qua điểm  cố định (1;2).

	Bà26 :  Cho hai điểm A(1 ; 1), B(2 ; -1).

1) Viết phương trình đường thẳng AB.

2) Tìm các giá trị của m để đường thẳng y = (m2 – 3m)x + m2 – 2m + 2 song song với đường thẳng AB đồng thời đi qua điểm C(0 ; 2).


Ta có : với m 
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 Z thì 2m – 3 
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0 , vây phương trình có nghiệm : x = - (m + 2) - 
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để pt có nghiệm nguyên thì 4 
[image: image19.wmf]M

 2m – 3 .

Giải ra ta được m = 2, m = 1.

Ví dụ 3 : Tìm nghiệm nguyên dương của phương trình :     7x + 4y = 23.                                                             

Giải :

a) Ta có : 7x + 4y = 23 
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y = 
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 = 6 – 2x + 
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Vì  y 
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 Z 
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 x – 1 
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 4.

Giải ra ta được x = 1 và y = 4


bài tập phần hệ pt

Bài 1  :  Giải hệ phương trình:

a)
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	Bài 2  : Cho hệ phương trình :




[image: image32.wmf]mxy2

xmy1

-=

ì

í

+=

î


1) Giải hệ phương trình theo tham số m.

2) Gọi nghiệm của hệ phương trình là (x, y). Tìm các giá trị của m để x + y = -1.

3) Tìm đẳng thức liên hệ giữa x và y không phụ thuộc vào m.




	Bài 3  : Cho hệ phương trình:
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1) Giải hệ phương trình khi thay m = -1.

2) Gọi nghiệm của hệ phương trình là (x, y). Tìm m để x2 + y2 đạt giá trị nhỏ nhất.


Bài 4  :  Cho hệ phương trình:
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 có nghiệm duy nhất là (x; y).

1) Tìm đẳng thức liên hệ giữa x và y không phụ thuộc vào a.

2) Tìm các giá trị của a thoả mãn 6x2 – 17y = 5.

3) Tìm các giá trị nguyên của a để biểu thức 
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 nhận giá trị nguyên.

B ài5  :   Cho hệ phương trình:
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1) Giải hệ (1) khi a = 2.

2) Với giá trị nào của a thì hệ có nghiệm duy nhất.

Bài 6  : Xác định các hệ số m và n, biết rằng hệ phương trình 
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 có nghiệm là 
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4.Vài bài toán ứng dụng định lý Viét

a)Tính nhẩm nghiệm.

Xét phương trình bậc hai: ax2 + bx + c = 0 (a 
[image: image39.wmf]¹

 0) 

· Nếu a + b + c = 0 thì phương trình có hai nghiệm x1 = 1 , x2 = 
[image: image40.wmf]a
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· Nếu a – b + c = 0 thì phương trình có hai nghiệm x1 = -1 , x2 = - 
[image: image41.wmf]a

c


· Nếu x1 + x2 = m +n , x1x2 = mn và 
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 thì phương trình có nghiệm 

x1 = m , x2 = n hoặc x1 = n , x2 = m

b) Lập phương trình bậc hai khi biết hai nghiệm x1 ,x2 của nó

  Cách làm : - Lập tổng   S = x1 + x2 

                    - Lập tích   p = x1x2
                    - Phương trình cần tìm là : x2 – S x + p = 0 

c)Tìm điều kiện của tham số để phương trình bậc 2 có nghệm x1 , x2 thoả mãn điều kiện cho trước.(Các điều kiện cho trước thường gặp và cách biến đổi):

    
 *) x12+ x22  = (x1+ x2)2 – 2x1x2 = S2 – 2p

    
*) (x1 – x2)2 = (x​1 + x2)2 – 4x1x2 = S2 – 4p

*) x13 + x23 = (x1 + x2)3 – 3x1x2(x1 + x2) = S3 – 3Sp

*) x14 + x24 = (x12 + x22)2 – 2x12x22
*) 
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*) (x1 – a)( x2 – a) = x1x2 – a(x1 + x2) + a2 = p – aS + a2
*) 
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(Chú ý : các giá trị của tham số rút ra từ điều kiện cho trước phải thoả mãn điều kiện 
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d)Tìm điều kiện của tham số để phương trình bậc hai có một nghiệm  x = x1 cho trước .Tìm nghiệm thứ 2

Cách giải:

· Tìm điều kiện để phương trình có nghiệm x= x1 cho trước có hai cách làm

+) Cách 1:- Lập điều kiện để phương trình bậc 2 đã cho có 2 nghiệm:
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)     (*)

                  - Thay x = x1 vào phương trình đã cho ,tìm được giá trị của 

                   tham số

· Đối chiếu giá trị vừa tìm được của tham số với điều kiện(*)

                          để kết luận

      +) Cách 2: - Không cần lập điều kiện
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 (hoặc 
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) mà ta thay luôn 

                          x = x1 vào phương trình đã cho, tìm được giá trị của tham số 

                       - Sau đó thay giá trị tìm được của tham số vào phương trình và

                          giải phương trình  

Chú ý : Nếu sau khi thay giá trị của tham số vào phương trình đã cho  mà phương trình bậc hai này có   
[image: image53.wmf]D

 < 0 thì kết luận không có giá trị nào của tham số để phương trình có nghiệm x1 cho trước.

· Đê tìm nghiệm thứ 2 ta có 3 cách làm

+) Cách 1: Thay giá trị của tham số tìm được vào phương trình rồi giải phương trình (như cách 2 trình bầy ở trên)

+) Cách 2 :Thay giá trị của tham số tìm được vào công thức tổng 2 nghiệm  sẽ tìm được nghiệm thứ 2

+) Cách 3: thay giá trị của tham số tìm được vào công thức tích hai nghiệm ,từ đó tìm được nghiệm thứ 2

B . Bài tập áp dụng

    Bài 1: Giải và biện luận phương trình : x2 – 2(m + 1) +2m+10 = 0

Giải.

Ta có 
[image: image54.wmf]/
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 = (m + 1)2 – 2m + 10 = m2 – 9

+ Nếu 
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 > 0 
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 m2 – 9 > 0 
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 m < - 3 hoặc m > 3 .Phương trình đã cho có 2 nghiệm phân biệt:

x1  = m + 1 - 
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    x2 = m + 1 + 
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+ Nếu 
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 = 0 
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m = 
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· Với m =3 thì phương trình có nghiệm là x1.2 = 4

· Với m = -3 thì phương trình có nghiệm là x1.2 = -2

     + Nếu 
[image: image63.wmf]/
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 < 0 
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 -3 < m < 3 thì phương trình vô nghiệm

Kết kuận:

· Với m = 3 thì phương trình có nghiệm x = 4

· Với m = - 3 thì phương trình có nghiệm x = -2

· Với m < - 3 hoặc m > 3 thì phương trình có 2 nghiệm phân biệt

                  x1  = m + 1 - 
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    x2 = m + 1 + 
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· Với -3< m < 3 thì phương trình vô nghiệm

Bài 2: Giải và biện luận phương trình: (m- 3) x2 – 2mx + m – 6 = 0

Hướng dẫn

· Nếu m – 3 = 0 
[image: image67.wmf]Û

 m = 3 thì phương trình đã cho có dạng

           - 6x – 3 = 0     
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 x = - 
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* Nếu m – 3 
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 m 
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 3 .Phương trình đã cho là phương trình bậc hai có biệt số 
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 = m2 – (m – 3)(m – 6) = 9m – 18

- Nếu 
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 = 0 
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9m – 18 = 0 
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m = 2 .phương trình có nghiệm kép

                         x1 = x2 = - 
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- Nếu 
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 > 0  
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 m >2 .Phương trình có hai nghiệm phân biệt

               x1,2 = 
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- Nếu 
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 < 0  
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  m < 2 .Phương trình vô nghiệm

Kết luận:
Với m = 3 phương trình có nghiệm x = - 
[image: image83.wmf]2
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Với m = 2 phương trình có nghiệm x1 = x2 = -2

Với  m > 2 và m 
[image: image84.wmf]¹

 3  phương trình có nghiệm x1,2 = 
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Với m < 2 phương trình vô nghiệm

Bài 3: Giải các phương trình sau bằng cách nhẩm nhanh nhất 

a) 2x2 + 2007x – 2009 = 0 

b) 17x2 + 221x + 204 = 0

c) x2 + (
[image: image86.wmf]5
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)x - 
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 = 0 

d) x2 –(3 - 2
[image: image88.wmf]7

)x - 6
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 = 0

Giải

a) 2x2 + 2007x – 2009 = 0  có a + b + c = 2 + 2007 +(-2009) = 0 

Vậy phương trình có hai nghiệm phân biệt: x1 = 1 , x2 = 
[image: image90.wmf]2
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b) 17x2 + 221x + 204 = 0 có a – b + c = 17 – 221 + 204 = 0

Vậy phương trình có hai nghiệm phân biệt: x1 = -1 , 

                                                                      x2  = - 
[image: image91.wmf]17
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c) x2 + (
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 = 0  có:    ac = - 
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 < 0 .

Do đó phương trình có hai nghiệm phân biệt x1 , x2 .áp dụng hệ thức Viet ta có :

                  x1 + x2 = -(
[image: image95.wmf]5
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) = - 
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 + 
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                  x1x2  = - 
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 = (- 
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)
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Vậy phương trình có 2 nghiệm là  x1 = - 
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 , x2= 
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                                              (hoặc x1 = 
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 , x2 = - 
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     d ) x2 –(3 - 2
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)x - 6
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 = 0 có :  ac = - 6
[image: image107.wmf]7

 < 0 

Do đó phương trình có hai nghiệm phân biệt x1 , x2 .áp dụng hệ thức Viét ,ta có 
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Vậy phương trình có 2 nghiệm x1 = 3 , x2 = - 2
[image: image109.wmf]7


Bài 4 : Giải các phương trình sau bằng cánh nhẩm nhanh nhất (m là tham số)

a) x2 + (3m – 5)x – 3m + 4 = 0

b) (m – 3)x2 – (m + 1)x – 2m + 2 = 0
Hướng dẫn :

a) x2 + (3m – 5)x – 3m + 4 = 0 có  a + b + c = 1 + 3m – 5 – 3m + 4 = 0 

Suy ra :
[image: image110.wmf]           x1 = 2

               Hoặc   x2 = 
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b) (m – 3)x2 – (m + 1)x – 2m + 2 = 0     (*)

* m- 3 = 0 
[image: image112.wmf]Û

 m = 3 (*) trở thành – 4x – 4 = 0 
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 x = - 1

* m – 3 
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 0 
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 m 
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 3  (*) 
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Bài 5: Gọi x1 , x2 là các nghịêm của phương trình : x2 – 3x – 7 = 0 

a) Tính: 

            A = x12 + x22                        B = 
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           C= 
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                   D =  (3x1 + x2)(3x2 + x1)

b) lập phương trình bậc 2 có các nghiệm là 
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Giải ;

Phương trình bâc hai x2 – 3x – 7 = 0  có tích ac = - 7 < 0 , suy ra phương trình có hai nghiệm phân biệt x1 , x2 .

Theo hệ thức Viét ,ta có : S = x1 + x2 = 3 và p = x1x2 = -7

a)Ta có 

+ A = x12 + x22  = (x1 + x2)2 – 2x1x2 = S2 – 2p = 9 – 2(-7) = 23

+ (x1 – x2)2 = S2 – 4p  =>     B = 
[image: image122.wmf]2
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x

-

 = 
[image: image123.wmf]37
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+ C =   
[image: image124.wmf]1
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  = 
[image: image125.wmf]9
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+ D = (3x1 + x2)(3x2 + x1) = 9x1x2 + 3(x12 + x22)  + x1x2 

                                          = 10x1x2 + 3 (x12 + x22)  

                                          = 10p + 3(S2 – 2p)  = 3S2 + 4p = - 1

b)Ta có :

S = 
[image: image126.wmf]9
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p = 
[image: image127.wmf]9
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Vậy 
[image: image128.wmf]1
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 và 
[image: image129.wmf]1
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 là nghiệm của hương trình :

   X2 – SX + p  = 0 
[image: image130.wmf]Û

X2 + 
[image: image131.wmf]9

1

X - 
[image: image132.wmf]9

1

 = 0 
[image: image133.wmf]Û

9X2 + X  - 1 = 0

Bài 6 : Cho phương trình :

     x2 – ( k – 1)x  -  k2 + k – 2 = 0    (1)  (k là tham số)

1. Chứng minh phương trình (1 ) luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi giá trị của k

2. Tìm những giá trị của k để phương trình (1) có  2 nghiệm phân biệt trái dấu

3. Gọi x1 , x2 là nghệm của phương trình (1) .Tìm k để : x13 + x23 > 0

Giải.

1. Phương trình (1) là phương trình bậc hai có:

      
[image: image134.wmf]D

 = (k -1)2 – 4(-  k2 + k – 2) = 5k2 – 6k + 9 = 5(k2 - 
[image: image135.wmf]5

6

k + 
[image: image136.wmf]5

9

)

          = 5(k2 – 2.
[image: image137.wmf]5

3

k + 
[image: image138.wmf]25
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 + 
[image: image139.wmf]25

36

) = 5(k - 
[image: image140.wmf]5

3

) + 
[image: image141.wmf]5

36

  > 0 với mọi giá trị của k. Vậy phương trình (1) luôn có hai nghiệm phân biệt

2. Phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt trái dấu 
[image: image142.wmf]Û

p < 0 

                     
[image: image143.wmf]Û

- k2 + k – 2  < 0  
[image: image144.wmf]Û

 - ( k2 – 2.
[image: image145.wmf]2

1

k + 
[image: image146.wmf]4

1

 + 
[image: image147.wmf]4

7

) < 0


[image: image148.wmf]Û

 -(k -  
[image: image149.wmf]2

1

)2  - 
[image: image150.wmf]4

7

 < 0  luôn đúng với mọi k.Vậy phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt trái dấu với mọi k

3. Ta có x13 + x23 = (x1 + x2)3 – 3x1x2(x1 + x2)

Vì phương trình có nghiệm với mọi k .Theo hệ thức viét ta có 

           x1 + x2 = k – 1 và x1x2 = - k2 + k – 2 

· x13 + x23 = (k – 1)3 – 3(- k2 + k – 2)( k – 1)

                     = (k – 1) [(k – 1)2 - 3(- k2 + k – 2)]

                     = (k – 1) (4k2 – 5k + 7)

                     = (k – 1)[(2k - 
[image: image151.wmf]4

5

)2 + 
[image: image152.wmf]16
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]

Do đó  x13 + x23 > 0 
[image: image153.wmf]Û

 (k – 1)[(2k - 
[image: image154.wmf]4

5

)2 + 
[image: image155.wmf]16
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]  > 0 

                                
[image: image156.wmf]Û

 k – 1 > 0   ( vì (2k - 
[image: image157.wmf]4

5

)2 + 
[image: image158.wmf]16

87

 > 0 với mọi k)
                                
[image: image159.wmf]Û

k > 1

Vậy  k > 1 là giá trị cần tìm

Bài 7: 
Cho phương trình : x2 – 2( m + 1) x + m – 4 = 0  (1)   (m là tham số)

1. Giải phương trình (1) với m = -5

2. Chứng minh rằng phương trình (1) luôn có hai nghiệm x1 , x2 phân biệt với mọi m
3. Tìm m để 
[image: image160.wmf]2

1

x

x

-

 đạt giá trị nhỏ nhất (x1 , x2   là hao nghiệm của phương trình (1) nói trong phần 2.)
Giải

1. Với m = - 5  phương trình (1) trở thành  x2 + 8x – 9  = 0 và có 2 nghiệm là x1 = 1 , x2 = - 9 

2. Có 
[image: image161.wmf]/

D

 = (m + 1)2 – (m – 4) = m2 + 2m + 1 – m + 4 = m2 + m + 5 

                     = m2 + 2.m.
[image: image162.wmf]2

1

 + 
[image: image163.wmf]4

1

 + 
[image: image164.wmf]4
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  = (m + 
[image: image165.wmf]2

1

)2 + 
[image: image166.wmf]4

19

 > 0 với mọi m

     Vậy phương trình (1) luôn có 2 nghiệm phân biệt x1 , x2
3. Vì phương trình có nghiệm với mọi m ,theo hệ thức Viét ta có:

x1 + x2 = 2( m + 1)  và x1x2 = m – 4

Ta có (x1 – x2)2 = (x1 + x2)2 – 4x1x2 = 4( m + 1)2 – 4 (m – 4)

                         = 4m2 + 4m + 20  = 4(m2 + m + 5) = 4[(m + 
[image: image167.wmf]2

1

)2 + 
[image: image168.wmf]4
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]

=> 
[image: image169.wmf]2
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[image: image170.wmf]4
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[image: image171.wmf]4
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³

 = 
[image: image172.wmf]19

  khi m + 
[image: image173.wmf]2

1

 = 0 
[image: image174.wmf]Û

m = - 
[image: image175.wmf]2

1


Vậy 
[image: image176.wmf]2
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 đạt giá trị nhỏ nhất bằng 
[image: image177.wmf]19

  khi m = - 
[image: image178.wmf]2

1


Bài 8 : Cho phương trình (m + 2) x2 + (1 – 2m)x + m – 3  = 0   (m là tham số)

1) Giải phương trình khi m = - 
[image: image179.wmf]2

9


2) Chứng minh rằng phương trình đã cho có nghiệm với mọi m
3) Tìm tất cả các giá trị của m sao cho phương trình có hai nghiệm phân biệt và nghiệm này gấp ba lần nghiệm kia.
Giải:

1) Thay m = - 
[image: image180.wmf]2

9

 vào phương trình đã cho và thu gọn  ta được 

                               5x2  - 20 x + 15 = 0

phương trình có hai nghiệm x1 = 1 , x2= 3

2) + Nếu: m + 2 = 0  => m  = - 2 khi đó phương trình đã cho trở thành;

                         5x – 5 = 0  
[image: image181.wmf]Û

 x = 1
      + Nếu : m + 2 
[image: image182.wmf]¹

 0  => m 
[image: image183.wmf]¹

 - 2 .Khi đó phương trình đã cho là phương trình bậc hai có biệt số :


[image: image184.wmf]D

 = (1 – 2m)2 - 4(m + 2)( m – 3) = 1 – 4m + 4m2 – 4(m2- m – 6) = 25 > 0   

Do đó phương trình có hai nghiệm phân biệt

  x1 = 
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    x2 = 
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Tóm lại phương trình đã cho luôn có nghiệm với mọi m

3)Theo câu 2 ta có m 
[image: image188.wmf]¹

 - 2 thì phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt.Để nghiệm này gấp 3 lần nghiệm kia ta sét 2 trường hợp

Trường hợp 1 : 3x1 = x2 
[image: image189.wmf]Û

 3 = 
[image: image190.wmf]2

3

+

-

m

m

 giải ra ta được m = - 
[image: image191.wmf]2

9

 (đã giải ở câu 1)

Trường hợp 2: x1 = 3x2  
[image: image192.wmf]Û

 1= 3. 
[image: image193.wmf]2
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[image: image194.wmf]Û

m + 2 = 3m – 9 
[image: image195.wmf]Û

 m = 
[image: image196.wmf]2

11

 (thoả mãn điều kiện m 
[image: image197.wmf]¹

 - 2)

Kiểm tra lại: Thay m = 
[image: image198.wmf]2

11

 vào phương trình đã cho ta được phương trình :

        15x2 – 20x + 5 = 0 phương trình này có hai nghiệm 

                       x1 = 1 , x2  = 
[image: image199.wmf]15

5

 = 
[image: image200.wmf]3

1

 (thoả mãn đầu bài)

Bài 9: Cho phương trình : mx2 – 2(m-2)x + m – 3 = 0  (1) với m là tham số .

1. Biện luận theo m sự có nghiệm của phương trình (1)

2. Tìm m để (1) có 2 nghiệm trái dấu.

3. Tìm m để (1) có một nghiệm bằng 3. Tìm nghiệm thứ hai.

Giải

1.+ Nếu m = 0 thay vào (1) ta có : 4x – 3 = 0 
[image: image201.wmf]Û

 x = 
[image: image202.wmf]4

3


   + Nếu m 
[image: image203.wmf]¹

0 .Lập biệt số 
[image: image204.wmf]/

D

= (m – 2)2 – m(m-3)

                                               = m2- 4m + 4 – m2 + 3m

                                               = - m + 4


[image: image205.wmf]/

D

 < 0  
[image: image206.wmf]Û

 - m + 4 < 0  
[image: image207.wmf]Û

 m > 4  :  (1) vô nghiệm


[image: image208.wmf]/
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 = 0 
[image: image209.wmf]Û

 - m + 4 = 0 
[image: image210.wmf]Û

 m = 4 : (1) có nghiệm kép

x1 = x2 = -
[image: image211.wmf]2
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[image: image212.wmf]/
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 > 0 
[image: image213.wmf]Û

 - m + 4 > 0 
[image: image214.wmf]Û

 m < 4: (1) có 2 nghiệm phân biệt

x1 = 
[image: image215.wmf]m

m

m

4

2

+

-

-

-

      ;     x2 = 
[image: image216.wmf]m
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Vậy : m > 4 : phương trình (1) vô nghiệm

         m = 4 : phương trình (1) Có nghiệm kép x = 
[image: image217.wmf]2

1


        0 
[image: image218.wmf]¹

  m < 4 : phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt:

                       x1 = 
[image: image219.wmf]m
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      ;     x2 = 
[image: image220.wmf]m
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        m = 0 : Phương trình (1) có nghiệm đơn x = 
[image: image221.wmf]4

3


2. (1) có nghiệm trái dấu 
[image: image222.wmf]Û

 
[image: image223.wmf]a
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 < 0 
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[image: image226.wmf]Û
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[image: image228.wmf]Û



EMBED Equation.3[image: image229.wmf]ê
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Trường hợp 
[image: image230.wmf]î
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   không thoả mãn

Trường hợp 
[image: image231.wmf]î
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[image: image232.wmf]Û

  0 < m < 3

3. *)Cách 1: Lập điều kiện để phương trình (1) có hai nghiệm


[image: image233.wmf]/

D

 
[image: image234.wmf]³

 0  
[image: image235.wmf]Û

 0 
[image: image236.wmf]¹

m 
[image: image237.wmf]£

 4 (*) (ở câu a đã có)

- Thay x = 3 vào phương trình (1) ta có :

  9m – 6(m – 2) + m -3 = 0 
[image: image238.wmf]Û

 4m = -9 
[image: image239.wmf]Û

 m = -
[image: image240.wmf]4

9


- Đối chiếu với điều kiện (*), giá trị m = -
[image: image241.wmf]4

9

 thoả mãn

*) Cách 2: Không cần lập điều kiện 
[image: image242.wmf]/

D

 
[image: image243.wmf]³

 0   mà thay x = 3 vào (1) để tìm được m = -
[image: image244.wmf]4

9

.Sau đó thay m = -
[image: image245.wmf]4

9

 vào phương trình (1) :

        -
[image: image246.wmf]4

9

x2 – 2(-
[image: image247.wmf]4

9

 - 2)x - 
[image: image248.wmf]4

9

 - 3 = 0   
[image: image249.wmf]Û

 -9x2  +34x – 21 = 0

có 
[image: image250.wmf]/

D

 = 289 – 189 = 100 > 0  => 
[image: image251.wmf]ê
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Vậy với m = -
[image: image252.wmf]4

9

 thì phương trình (1)  có một nghiệm x= 3

*)Để tìm nghiệm thứ 2 ,ta có 3 cách làm

Cách 1: Thay m = - 
[image: image253.wmf]4

9

 vào phương trình đã cho rồi giải phương trình để tìm được x2 =  
[image: image254.wmf]9

7

 (Như phần trên đã làm)

Cách 2: Thay m = -
[image: image255.wmf]4

9

 vào công thức tính tổng 2 nghiệm: 

             x1 + x2 = 
[image: image256.wmf]9
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· x2 = 
[image: image257.wmf]9
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 - x1 = 
[image: image258.wmf]9
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 - 3 = 
[image: image259.wmf]9
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Cách 3: Thay m = - 
[image: image260.wmf]4

9

 vào công trức tính tích hai nghiệm

               x1x2 = 
[image: image261.wmf]9
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  => x2 = 
[image: image262.wmf]9
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: x1 = 
[image: image263.wmf]9
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 : 3 = 
[image: image264.wmf]9
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Bài 10: Cho phương trình : x2 + 2kx + 2 – 5k = 0 (1)  với k là tham số

1.Tìm k để phương trình (1) có nghiệm kép

2. Tim k để phương trình (1) có 2 nghiệm x1 , x2 thoả mãn điều kiện :

                                    x12 + x22 = 10

Giải.

1.Phương trình (1) có nghiệm kép   
[image: image265.wmf]Û

 
[image: image266.wmf]/

D

 = 0 
[image: image267.wmf]Û

 k2 – (2 – 5k) = 0 


[image: image268.wmf]Û

 k2 + 5k – 2 = 0 ( có 
[image: image269.wmf]D

 = 25 + 8 = 33 > 0 )

· k1 = 
[image: image270.wmf]2

33

5

-

-

  ; k2 = 
[image: image271.wmf]2
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       Vậy có 2 giá trị  k1 = 
[image: image272.wmf]2
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   hoặc k2 = 
[image: image273.wmf]2
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 thì phương trình (1) Có nghiệm kép.

2.Có 2 cách giải.

Cách 1: Lập điều kiện để phương trình (1) có nghiệm:


[image: image274.wmf]/

D

 
[image: image275.wmf]³

 0  
[image: image276.wmf]Û

 k2 + 5k – 2 
[image: image277.wmf]³

 0 (*)

Ta có x12 + x22  = (x1 + x2)2 – 2x1x2 

Theo bài ra ta có (x1 + x2)2 – 2x1x2 = 10

Với điều kiện(*) , áp dụng hệ trức vi ét: x1 + x2 = - 
[image: image278.wmf]=

a

b

- 2k  và x1x2 = 2 – 5k

Vậy (-2k)2 – 2(2 – 5k) = 10  
[image: image279.wmf]Û

 2k2 + 5k – 7 = 0

(Có a + b + c = 2+ 5 – 7 = 0 ) => k1 = 1  , k2 = - 
[image: image280.wmf]2

7


Để đối chiếu với điều kiện (*) ta thay lần lượt k1 , k2 vào 
[image: image281.wmf]/

D

 = k2 + 5k – 2

          + k1 = 1   => 
[image: image282.wmf]/

D

 = 1 + 5 – 2 = 4 > 0 ; thoả mãn

          + k2 = - 
[image: image283.wmf]2

7

 => 
[image: image284.wmf]/

D

= 
[image: image285.wmf]8
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 không thoả mãn

Vậy k = 1 là giá trị cần tìm

Cách 2 : Không cần lập điều kiện 
[image: image286.wmf]/

D

 
[image: image287.wmf]³

 0  .Cách giải là:

Từ điều kiện x12 + x22 = 10 ta tìm được k1 = 1   ; k2 = - 
[image: image288.wmf]2

7

 (cách tìm như trên)

Thay lần lượt k1 , k2 vào phương trình (1)

+ Với  k1 = 1 : (1) => x2 + 2x – 3 = 0  có x1 = 1 , x2 = 3

+ Với  k2 = - 
[image: image289.wmf]2

7

 (1) => x2- 7x + 
[image: image290.wmf]2

39

 = 0 (có 
[image: image291.wmf]D

= 49 -78 = - 29 < 0 ) .Phương trình vô nghiệm

Vậy k = 1 là giá trị cần tìm

Bài tập về pt bậc hai

Bài 1  :  Cho phương trình : x2 – 6x + 1 = 0, gọi x1 và x2 là hai nghiệm của phương trình. Không giải phương trình, hãy tính:

1) x12 + x22
2) 
[image: image292.wmf]1122

xxxx

+


3) 
[image: image293.wmf](
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.

Bài 2  :  Cho phương trình: 2x2 – 5x + 1 = 0.

Tính 
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 (với x1, x2 là hai nghiệm của phương trình).

Bài 3  :  Cho phương trình bậc hai:

x2 – 2(m + 1)x + m2 + 3m + 2 = 0

1) Tìm các giá trị của m để phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt.

2) Tìm giá trị của m thoả mãn x12 + x22 = 12 (trong đó x1, x2 là hai nghiệm của phương trình).

Bài 4  :  Cho phương trình: 

x2 – 2mx + 2m – 5 = 0.

1) Chứng minh rằng phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m.

2) Tìm điều kiện của m để phương trình có hai nghiệm trái dấu.

3) Gọi hai nghiệm của phương trình là x1 và x2, tìm các giá trị của m để:

 x12(1 – x22) + x22(1 – x12) = -8.

Bài 5  : Cho phương trình: 

x2 – 2(m + 1)x + 2m – 15 = 0.

1) Giải phương trình với m = 0.

2) Gọi hai nghiệm của phương trình là x1 và x2. Tìm các giá trị của m thoả mãn 5x1 + x2 = 4.

Baứi 6  : Cho phương trình: x2 + 4x + 1 = 0 (1)

1) Giải phương trình (1).

2) Gọi x1, x2 là hai nghiệm của phương trình (1). Tính B = x13 + x23.

Bài 7  : Cho phương trình : x2 - (m + 4)x + 3m + 3 = 0 (m là tham số).

a) Xác định m để phương trình có một nghiệm là bằng 2. Tìm nghiệm còn lại.

b) Xác định m để phương trình có hai nghiệm x1, x2 thoả mãn x13 + x23 
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Bài 8  : Cho phương trình:


(m – 1)x2 + 2mx + m – 2 = 0     (*)

1) Giải phương trình khi m = 1.

2) Tìm m để phương trình (*) có 2 nghiệm phân biệt.

	Bài 9.          Cho phương trình (2m-1)x2-2mx+1=0

Xác định m để phương trình trên có nghiệm thuộc khoảng (-1,0)


Bài 10: Phương trình: ( 2m-1)x2-2mx+1=0

· Xét 2m-1=0=> m=1/2 pt trở thành –x+1=0=> x=1 

· Xét 2m-1(0=> m( 1/2 khi đó ta có
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= m2-2m+1= (m-1)2(0 mọi m=> pt có nghiệm với mọi m

ta thấy nghiệm x=1 không thuộc (-1,0)  

với m( 1/2 pt còn có nghiệm x=
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pt có nghiệm trong khoảng (-1,0)=> -1<
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Vậy Pt có nghiệm trong khoảng (-1,0) khi và chỉ khi m<0

